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PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM 

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM 

 

          ĐỀ THI HỌC KÌ I 

Năm học 2019-2020 

Môn: Địa lý 8   Thời gian: 45phút 

ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Chọn một đáp án đúng nhất (1 điểm) 

1. Dãy núi Himalaya có đặc điểm: 

A. Dài 3000km, hướng Tây Nam – Đông Bắc 

B. Dài 2600km, hướng Bắc - Nam 

C. Dài 2600km, hướng Tây Bắc – Đông Nam 

D. Dài 3000km, hướng Đông – Tây 

2. Đồng bằng lớn nhất của Nam Á là: 

A. Đồng bằng Ấn Hằng 

B. Đồng bằng Bắc Bộ 

C. Đồng bằng Hoa Bắc 

D. Đồng bằng Lưỡng Hà 

3. Dãy núi Gát Đông, Gát Tây nằm ở: 

A. Đông Á 

B. Nam Á 

C. Tây Nam Á 

D. Đông Nam Á 

4. Đặc điểm nổi bật về khí hậu Tây Nam Á là:  

A. Khô hạn 

B. Mưa nhiều 

C. Gió mùa 

D. Thất thường 

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (2 điểm): 
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Nam Á là khu vực có dân số .......... và mật độ dân số .............Dân cư Nam Á phân 

bố................tập trung ở vùng đồng bằng ...............................và vùng.......................... Tôn giáo 

chủ yếu của Nam Á  là: .................................., ..................................., ................................... 

Câu 3:  Gạch chân chỗ sai (cột A) và viết lại cho đúng (cột B) (2 điểm): 

Cột A Cột B 

A.Trung Quốc, Ấn Độ là những nước xuất 

khẩu gạo hàng đầu thế giới.  

 

B. Đồng bằng Lưỡng Hà là đồng bằng lớn nhất 

vùng Nam Á. 

 

C. Phần hải đảo ở Đông Á có 3 sông lớn là 

sông Hoàng Hà, Trường Giang và Amua. 

 

D. Phần phía tây đất liền ở Đông Á có khí hậu 

gió mùa, cảnh quan rừng là chủ yếu. 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (2 điểm) 

Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á? Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến việc phát 

triển kinh tế- xã hội của khu vực? 

PHẦN III. THỰC HÀNH (3 điểm) 

Cho bảng số liệu sau: Sản lượng khai thác và tiêu dùng dầu mỏ ở một số quốc gia Châu Á năm 

2014 (Đơn vị: triệu tấn) 

Quốc gia Trung Quốc Ấn Độ Ả rập Xê út Cô oét 

Khai thác dầu mỏ 471 94 1012 485 

Tiêu dùng dầu mỏ 532 235 357 137 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác và tiêu dùng dầu mỏ ở một số quốc gia Châu Á 
năm 2014. 

b. Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét. 
ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1: Chọn một đáp án đúng nhất (1 điểm) 

1. Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là: 

A. Đồng bằng và núi 

B. Núi và cao nguyên 
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C. Cao nguyên và đồng bằng 

D. Núi và đồi 

2. Dầu mỏ của Tây Nam Á phân bố chủ yếu ở: 

A. Quanh vịnh Belgan 

B. Quanh vịnh Bắc Bộ 

C. Quanh vịnh Thái Lan 

D. Quanh vịnh Pecxich 

3. Tôn giáo chủ yếu ở Tây Nam Á là: 

A. Thiên chúa giáo 

B. Ấn Độ giáo 

C. Hồi giáo 

D. Phật giáo 

4. Đặc điểm nổi bật về khí hậu Tây Nam Á là:  

A. Khô hạn 

B. Mưa nhiều 

C. Gió mùa 

D. Thất thường 

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (2 điểm): 

Địa hình ở khu vực Nam Á chia thành .......... khu vực: phía Bắc là dãy núi ……………. 

với chiều dài………km, chạy theo hướng ………………………………; ở giữa là đồng 

bằng……………… rộng lớn, màu mỡ, bằng phẳng; phía Nam là……………………………… 

với 2 rìa nâng lên tạo thành …………………. và ……………………… 

Câu 3:  Gạch chân chỗ sai (cột A) và viết lại cho đúng (cột B) (2 điểm): 

Cột A Cột B 

A.Lúa mì là lương thực chính ở châu Á, chiếm 

trên 90% sản lượng thế giới.  

 

B. Sông ngòi Tây Nam Á phát triển mạnh với 

nhiều sông lớn. 
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C. Phía đông phần đất liền ở Đông Á có nhiều 

núi và sơn nguyên cao, đồ sộ. 

 

D. Phần hải đảo ở Đông Á là vùng núi già, có 

.nhiều động đất, núi lửa 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (2 điểm) 

Nêu những thành tựu trong sản xuất công nghiệp ở các nước châu Á? Giải thích tại sao công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lại phát triển ở hầu hết các nước châu Á? 

PHẦN III. THỰC HÀNH (3 điểm) 

Cho bảng số liệu sau: Sản lượng khai thác và tiêu dùng than ở một số quốc gia Châu Á năm 2014 

(Đơn vị: triệu tấn) 

Quốc gia Trung Quốc Ấn Độ Ả rập Xê út Cô oét 

Khai thác than 1430 160 892 175 

Tiêu dùng than 1320 71 914 83 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác và tiêu dùng than ở một số quốc gia Châu Á năm 
2014. 

b. Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét. 

ĐÁP ÁN 
ĐỀ SỐ 1 

Phần  Câu Nội dung Điểm 

Trắc 

nghiệm 

1 1 - C,  2 - A, 3 - B, 4 – A 1 

2 1 - Đông, 2 – Rất cao, 3  - không đều, 4 - Ấn Hằng, 5 – ven biển, 6 - 

Ấn Độ giáo, 7 – Hồi giáo, 8 – Phật giáo 

2 

3 A. Trung Quốc, Ấn Độ => Thái Lan, Việt Nam 

B. Nam Á => Tây Nam Á 

C. Hải đảo => đất liền 

D. Phía tây => phía đông 

2 

 

 

Tự luận  4 

 

Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á. Nêu những khó 

khăn ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế- xã hội của khu vực. 

a. Đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á 
- Khí hậu: khô hạn (nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa) 

2 
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- Địa hình: núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn 
- Sông ngòi: kém phát triển – S. Tigrơ và S.Ơ-phrat. 
- Khoáng sản: dầu mỏ có trữ lượng lớn, phân bố quanh vịnh Pec-

xich 
Cảnh quan chủ yếu: hoang mạc và bán hoang mạc 

b. Khó khăn ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của khu 
vực 

- Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt: 

+ Khí hậu khô hạn, 

+ Địa hình núi và cao nguyên gây khó khăn cho giao thông, phát 

triển kinh tế 

+ Sông ngòi kém phát triển 

+ Cảnh quan chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc 

- Vị trí địa lí chiến lược và nhiều dầu mỏ nên chính trị không ổn 
định, nhiều chiến tranh, xung đột sắc tộc do các thế lực trong và 
ngoài nước tiến hành. 

Thực 

hành 

a. Vẽ 

biểu đồ 

 

- Dạng biểu đồ: Biểu đồ cột ghép nhóm 

- Yêu cầu:  

Vẽ đúng dạng biểu đồ; chia tỉ lệ phù hợp, có nội dung các trục, số 

liệu; Đầy đủ tên, chú giải biểu đồ. Biểu đồ gọn gàng, khoa học. 

1,5 

b. Nhận 

xét: 

* Sản lượng khai thác và tiêu dùng dầu mỏ của các quốc gia ở châu Á 
khác nhau.  

(Xếp thứ tự từng loại) 

* So sánh: Các nước có sản lượng khai thác lớn hơn tiêu dùng (Ả rập 

Xê út, Cô oét), các nước có sản lượng tiêu dùng lớn hơn khai thác 

(Trung Quốc, Ấn Độ) 

1,5 

ĐỀ SỐ 2 

Phần  Câu Nội dung Điểm 

Trắc 

nghiệm 

1 1 - B,  2 - D, 3 - C, 4 – A 1 

2 1 – ba, 2 – Himalaya, 3  - 2600, 4 – Tây Bắc – Đông Nam, 5 – Ấn 

Hằng, 6 - sơn nguyên Đê can, 7 – Gát Đông, 8 – Gát Tây 

2 
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3 A. Lúa mì => Lúa gạo 

B. Phát triển mạnh với nhiều sông lớn => kém phát triển, sông 

nhỏ 

C. Phía đông => phía tây 

D. Vùng núi già => vùng núi trẻ 

2 

 

 

Tự  luận  4 

 

Nêu những thành tựu trong sản xuất công nghiệp ở các nước châu 

Á? Giải thích tại sao công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lại phát 

triển ở hầu hết các nước châu Á? 

Thành tựu công nghiệp 

- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước 

- Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo máy phát triển mạnh ở 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... 

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: có ở hầu hết các nước 

châu Á 

* Giải thích tại sao công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lại phát 

triển ở hầu hết các nước châu Á 

- Nguồn nguyên liệu dồi dào 

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn 

- Lao động đông, giá rẻ 

- Kỹ thuật tương đối đơn giản, vốn ít, thu hồi vốn nhanh 

2 

Thực 

hành 

a. Vẽ 

biểu đồ 

 

- Dạng biểu đồ: Biểu đồ cột ghép nhóm 

- Yêu cầu:  

Vẽ đúng dạng biểu đồ; chia tỉ lệ phù hợp, có nội dung các trục, số 

liệu; Đầy đủ tên, chú giải biểu đồ. Biểu đồ gọn gàng, khoa học. 

1,5 

b. 

Nhận 

xét: 

* Sản lượng khai thác và tiêu dùng than của các quốc gia ở châu Á 

khác nhau.  

(Xếp thứ tự từng loại) 

* So sánh: Các nước có sản lượng khai thác lớn hơn tiêu dùng 

(Trung Quốc, Ấn Độ, Cô oét), các nước có sản lượng tiêu dùng lớn 

hơn khai thác (Ả rập Xê út) 

1,5 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông 

minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm 

kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học 

và các trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT 
danh tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật 
Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên 
Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ 
An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh 
Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các 
em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập 
ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 
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- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 


